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HUYỆN CHÂU THÀNH                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
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Bản án số: 32/2019/DS-ST 

Ngày 12/11/2019. 

V/v “Tranh chấp HĐ dân sự mua bán tài sản” 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Ánh Tuyết 

Các Hội thẩm nhân dân:         1. Ông Danh Phô 

                                              2. Ông Nguyễn Văn Kiệt 

- Thư ký phiên tòa: Bà Danh Phạm Ngọc Khánh - Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Châu Thành. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa: 

Bà Lâm Sển - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 11 n m 2019  t i tr  s  Tòa án nhân dân huyện Châu 

Thành  t nh Kiên  iang   t    s  thẩm c ng khai v  án th   ý số: 

120/2019/T ST-DS ngày 03 tháng 5 n m 2019  v  việc “Tranh chấp hợp đồng 

dân sự mua bán tài sản” theo Quyết định đưa v  án ra   t    số: 

40/2019/QĐXX-ST  ngày 04 tháng 10 n m 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số 36/2019/QĐST-DS  ngày 22 tháng 10 n m 2019  giữa các đư ng sự: 

1. Nguyên đơn: C ng ty K 

Người đ i diện theo pháp  uật: Bà  ưu Thị Đ, Chức v :  iám đốc 

Địa ch : đường P, Phường V, Thành phố R, t nh Kiên  iang  

Người đ i diện theo ủy quy n: Ông Dư ng Thanh N  sinh n m 1970.  

Chức v : Nhân viên C ng ty K. 

Địa ch : ấp Nguyễn H   ã V, huyện G, t nh Kiên  iang. 

Ông N có mặt t i phiên tòa. 

2. Bị đơn: Bà Huỳnh Thị N, sinh n m 1963. 

Địa ch : ấp H   ã M  huyện C, t nh Kiên  iang. 

Bà N vắng mặt t i phiên tòa 

3. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Ngọc Q, sinh 

n m 1962;  

Địa ch : ấp H   ã M  huyện C, t nh Kiên  iang. 

Ông Q vắng mặt t i phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện ngày 23/4/2019, bản tự khai ngày 07/5/2019 và trong 

quá trình giải quyết vụ án, đại diện Công ty K trình bày: 

Vào ngày 14/8/2016 C ng ty K có bán cho bà Huỳnh Thị N và  ng 

Nguyễn Ngọc Q 01  e máy hiệu Ange a 50 (màu trắng đỏ)  biển số 68BA-034.67 

theo hợp đồng mua  e trả góp ngày 14/8/2016. Tổng giá trị hợp đồng  à 

9.000.000 đồng   ãi suất trong h n 2% giảm dần thời gian vay  à 12 tháng đến 

ngày 14/8/2017  à hết h n hợp đồng. 

Theo nội dung hợp đồng mua  e trả góp thì hàng tháng bà N và  ng Q có 

trách nhiệm góp cho C ng ty K ti n gốc và  ãi vào ngày 14 dư ng  ịch hàng 

tháng  ti n gốc mỗi tháng  à 750.000 đồng cộng với ti n  ãi phát sinh nhưng bà 

Ngọt kh ng thực hiện đúng theo hợp đồng. 

Từ ngày 14/8/2016 cho đến nay bà N và  ng Q thanh toán được số ti n 

gốc  à 5.002.000 đồng; bà Ngọt còn nợ C ng ty K số ti n gốc: 3.998.000 đồng và 

ti n  ãi  à 2.259.000 đồng; do đó C ng ty K có đ n kh i kiện yêu cầu Tòa án 

buộc bà N phải trả số ti n gốc  à 3.998.000 đồng và ti n  ãi  à 2.259.000 đồng 

(theo hợp đồng mua  e trả góp mà bà N   ng Q đã ký). 

Tuy nhiên  trong quá trình giải quyết v  án và t i phiên tòa đ i diện C ng 

ty K rút   i một phần yêu cầu v  ti n  ãi so với yêu cầu trong nội dung đ n kh i 

kiện  c  thể: nguyên đ n yêu cầu ti n  ãi  à 659.000 đồng (3.998.000 đồng    ãi 

suất 9%/n m   22 tháng  à từ ngày 12/01/2018 đến ngày   t    ngày 

12/11/2019). Như vậy  C ng ty K yêu cầu Tòa án buộc bà Huỳnh Thị N và  ng 

Nguyễn Ngọc Q (chồng bà N) phải có trách nhiệm  iên đới trả số ti n mua  e còn 

nợ gốc  à 3.998.000 đồng và ti n  ãi  à 659.000 đồng. Tổng cộng gốc và  ãi  à 

4.657.000đ (Bốn triệu  sáu tr m n m mư i bảy ngàn đồng). 

* Bị đơn bà Huỳnh Thị Nt vắng mặt trong các phiên hòa giải tại Tòa án; 

tuy nhiên tại biên bản lấy lời khai ngày 01/8/2019 bà N trình bày:  

Bà và chồng bà  à  ng Nguyễn Ngọc Q đứng tên mua dùm 01  e gắn máy 

hiệu Ange a t i C ng ty K với số ti n  à 16.500.000 đồng để cho cháu ngo i bà 

ch y đi học. Vợ chồng bà ký hợp đồng trả góp hàng tháng  trong thời h n: 12 

tháng  vợ chồng bà có trả được một số ti n  còn nợ   i 3.998.000 đồng cùng ti n 

 ãi nhưng  in được trả dần số ti n trên. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - ông Nguyễn Ngọc Q vắng mặt, 

tuy nhiên tại biên bản lấy lời khai ngày 05/7/2019 ông Q trình bày:  

Ông  à chồng của bà Huỳnh Thị N  vợ chồng  ng có mua  e trả góp t i 

C ng ty K, còn nợ   i số ti n gốc  à 3.998.000 đồng và ti n  ãi tư ng ứng. Tuy 

nhiên  ng Q  in trả dần mỗi tháng 1.000.000 đồng cho đến khi dứt nợ.  

Tại phiên tòa, kiểm sát viên phát biểu quan điểm: 
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Việc tuân thủ pháp  uật của Thẩm phán và Hội đồng   t     à đúng pháp 

 uật  việc chấp hành pháp  uật của những người tham gia tố t ng  à đúng quy 

định pháp  uật.  

V  nội dung v  án: Đ  nghị Hội đồng   t    c n cứ theo quy định t i Đi u 

428  Đi u 438 Bộ  uật dân sự 2005  em   t quyết định chấp nhận toàn bộ yêu 

cầu kh i kiện của C ng ty K đối với bà Huỳnh Thị N và  ng Nguyễn Ngọc Q. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu tài  iệu có trong hồ s  v  án được thẩm tra t i phiên 

tòa  c n cứ vào kết quả tranh  uận t i phiên toà  ý kiến của Kiểm sát viên. Hội 

đồng   t    nhận định: 

[1] V  thủ t c tố t ng: Do phát sinh tranh chấp trong quá trình thanh toán 

ti n mua bán  e gắn máy nên C ng ty K kh i kiện bà Huỳnh Thị N và  ng 

Nguyễn Ngọc Q t i Tòa án nhân dân huyện Châu Thành  t nh Kiên  iang. Đây 

 à v  án “Tranh chấp hợp đồng dân sự mua bán tài sản” thuộc thẩm quy n giải 

quyết của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành  t nh Kiên  iang theo quy định t i 

khoản 3 Đi u 26  điểm a khoản 1 Đi u 35 và điểm a khoản 1 Đi u 39 của Bộ  uật 

tố t ng dân sự n m 2015  Đi u 428 Bộ  uật dân sự n m 2005. 

V  việc vắng mặt của bà Huỳnh Thị N và  ng Nguyễn Ngọc Q t i phiên 

tòa: Tòa án nhân dân huyện Châu Thành  t nh Kiên  iang đã tống đ t Quyết định 

đưa v  án ra   t     Quyết định hoãn phiên tòa cho bà N và  ng Q theo quy định 

pháp  uật nhưng bà N và  ng Q vẫn vắng mặt kh ng  ý do  vì vậy Hội đồng   t    

thống nhất    vắng mặt bà N   ng Q theo quy định t i khoản 2 Đi u 227  khoản 3 

Đi u 228 của Bộ  uật tố t ng dân sự n m 2015. 

[2] V  nội dung:  

[2.1] X t yêu cầu của C ng ty K  t i phiên tòa đ i diện của C ng ty K  ác 

định vào ngày 14/8/2016 C ng ty có bán cho vợ chồng bà N và  ng Q 01 xe gắn 

máy hiệu Ange a 50 (màu trắng đỏ)  biển số 68BA-034.67 với giá 16.500.000 

đồng, bà Ngọt trả trước số ti n 7.500.000đ (c  thể ngày 14/8/2016 trả trước 

5.000.000đ  đến ngày đ ng ký biển số  e trả thêm 2.500.000đ), bà N còn nợ   i 

C ng ty K số ti n 9.000.000đ. Hai bên ký Hợp đồng mua bán  e trả góp và thỏa 

thuận hàng tháng bà N,  ng Q phải trả số ti n gốc  à 750.000 đồng cộng với ti n 

 ãi phát sinh cho C ng ty K nhưng bà N   ng Q kh ng thực hiện đúng theo hợp 

đồng. Đ i diện C ng ty đã nhi u  ần đến gặp vợ chồng bà N   ng Q yêu cầu trả nợ 

nhưng  ng  bà cố tình tránh n . T i phiên tòa đ i diện theo ủy quy n của C ng ty 

K rút   i một phần yêu cầu v  ti n  ãi ch  yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà N, 

 ng Q phải có trách nhiệm  iên đới trả số ti n gốc  à 3.998.000 đồng và ti n  ãi  à 

659.000 đồng. Tổng cộng gốc và  ãi  à 4.657.000đ (Bốn triệu  sáu tr m n m mư i 

bảy ngàn đồng). 
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X t thấy, hợp đồng mua bán  e trả góp giữa C ng ty K với vợ chồng bà N, 

 ng Q được  ác  ập  ập bằng v n bản  dựa trên sự tự nguyện giữa các bên  nội 

dung hợp đồng thể hiện rõ thỏa thuận giữa các bên v :  o i xe, giá trị hợp đồng, 

thời h n thanh toán   ãi suất; cam kết và bảo đảm trả nợ; quy n và nghĩa v  của 

bên mua  bên bán. Trong quá trình thực hiện hợp đồng  C ng ty K đã giao đúng 

tài sản  à chiếc  e gắn máy hiệu Ange a 50 màu trắng đỏ cho bà N   ng Q; bà N, 

 ng Q có thực hiện nghĩa v  thanh toán nhưng thực hiện nghĩa v  thanh toán  à 

kh ng đầy đủ. Đi u này thể hiện bị đ n đã vi ph m m c 1 Đi u IV của hợp đồng 

mua bán  e trả góp ngày 14/8/2016 v  nghĩa v  thanh toán ti n   àm ảnh hư ng 

đến quy n  ợi v  tài sản của C ng ty K  

Đồng thời trong quá trình giải quyết v  án  Tòa án đã tống đ t các v n bản 

tố t ng của Tòa án cho bà N   ng Q và t i biên bản  ấy  ời khai ngày 05/7/2019  

ngày 01/8/2019 bà N   ng Q  ác định rằng vào n m 2016  ng bà có mua  e gắn 

máy t i C ng ty K và có ký hợp đồng mua  e trả góp với C ng ty. Bà N và  ng 

Q đ u thừa nhận hiện nay  ng bà còn nợ C ng ty K số ti n mua xe  à 3.998.000 

đồng nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó kh n nên  ng bà  in trả dần số ti n nêu 

trên. Tuy nhiên t i phiên tòa đ i diện C ng ty K kh ng đồng ý. Do đó yêu cầu 

của C ng ty K yêu cầu buộc vợ chồng bà Huỳnh Thị N   ng Nguyễn Ngọc Q 

phải có trách nhiệm  iên đới hoàn trả cho C ng ty K số ti n gốc  à 3.998.000 

đồng  à có c n cứ và phù hợp quy định t i Đi u 428  Đi u 438 Bộ  uật dân sự 

2005  

[2.2] V  yêu cầu tính  ãi: T i phiên tòa đ i diện theo ủy quy n của C ng ty 

K yêu cầu tính  ãi trên số ti n 3.998.000 đồng với  ãi suất 9%/n m kể từ ngày 

12/01/2018 đến ngày   t    ngày 12/11/2019 với số ti n  à 659.000 đồng. Hội 

đồng   t      t thấy yêu cầu trên của C ng ty K  à có c n cứ  phù hợp với quy 

định pháp  uật.  

X t việc nguyên đ n rút một phần yêu cầu kh i kiện v  ti n  ãi  à hoàn 

toàn tự nguyện  kh ng vi ph m đi u cấm của  uật  việc thay đổi kh ng vượt quá 

yêu cầu kh i kiện nên được Hội đồng   t     em   t  chấp nhận và đình ch  giải 

quyết yêu cầu kh i kiện đối với số ti n  ãi  à 1.600.000 đồng (Một triệu  sáu tr m 

ngàn đồng). 

Từ những nhận định phân tích nêu trên Hội đồng   t    chấp nhận yêu cầu 

kh i kiện của C ng ty K. Buộc bà N và  ng Q phải có trách nhiệm  iên đới trả 

cho C ng ty K số ti n tổng cộng  à 4.657.000 đồng (trong đó ti n gốc  à 

3.998.000 đồng và 659.000 đồng ti n  ãi).  

[3] X t  ời trình bày của đ i diện Viện kiểm sát t i phiên tòa  à có c n cứ  

nên Hội đồng   t    chấp nhận.  

[4] V  án phí dân sự s  thẩm: 
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Bị đ n bà Huỳnh Thị N và  ng Nguyễn Ngọc Q phải nộp ti n án phí dân 

sự s  thẩm theo qui định pháp  uật. Nguyên đ n C ng ty K được nhận   i ti n 

t m ứng án phí dân sự s  thẩm đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ vào khoản 3 Đi u 26; điểm a khoản 1 Đi u 35; điểm a khoản Đi u 

39; khoản 1 Đi u 147; Đi u 217; Đi u 218; Đi u 219; Đi u 227  Đi u 228  Đi u 

273; Đi u 278 của Bộ  uật tố t ng dân sự n m 2015;  

C n cứ Đi u 428  Đi u 438 Bộ  uật dân sự 2005;  

Đi u 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường v  Quốc hội v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản  ý và s  d ng 

án phí và án phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu kh i kiện của nguyên đ n C ng ty K v  việc “Tranh 

chấp hợp đồng dân sự mua bán tài sản” đối với bà Huỳnh Thị N và  ng Nguyễn 

Ngọc Q.  

Buộc bị đ n bà Huỳnh Thị N và người có quy n  ợi  nghĩa v   iên quan 

 ng Nguyễn Ngọc Q phải có trách nhiệm  iên đới trả cho C ng ty K số ti n  à 

4.657.000 đồng (trong đó ti n gốc  à 3.998.000 đồng và ti n  ãi  à 659.000 đồng).  

Kể từ ngày nguyên đ n có đ n yêu cầu thi hành án  bên phải thi hành án 

kh ng thi hành đầy đủ khoản ti n trên thì còn phải chịu  ãi  theo mức  ãi suất quy 

định t i khoản 2 Đi u 468 Bộ  uật dân sự tư ng ứng với thời gian chậm thi hành án. 

2. Đình ch  giải quyết một phần yêu cầu kh i kiện của nguyên đ n đối với 

số ti n  à 1.600.000đ (Một triệu sáu tr m ngàn đồng). 

3. V  án phí dân sự s  thẩm:  

Buộc bị đ n bà Huỳnh Thị N và người có quy n  ợi  nghĩa v   iên quan 

 ng Nguyễn Ngọc Q  iên đới nộp 300.000 đồng (Ba tr m ngàn đồng) ti n án phí 

dân sự s  thẩm. 

Nguyên đ n C ng ty K kh ng phải chịu án phí; hoàn trả   i cho C ng ty K 

300.000đ (Ba tr m ngàn đồng) ti n t m ứng án phí s  thẩm đã nộp theo biên  ai 

thu t m ứng án phí   ệ phí Tòa án số 0009735 ngày 03/5/2019 của chi c c thi 

hành án dân sự huyện Châu Thành  t nh Kiên  iang.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
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4. V  quy n kháng cáo: Đư ng sự có mặt t i phiên tòa có quy n  àm đ n 

kháng cáo trong thời h n 15 (mười   m) ngày kể từ ngày tuyên án  đư ng sự 

vắng mặt t i phiên tòa hoặc kh ng có mặt khi tuyên án mà có  ý do chính đáng 

thì thời h n kháng cáo tính từ ngày nhận được Bản án hoặc được tống đ t hợp  ệ. 
 

                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                              THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tỉnh Kiên Giang;                                                                              
- VKSND huyện Châu Thành;                (Đã ký) 

- Chi cục THADS huyện Châu Thành; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ.                                                                
 

                                                                      Huỳnh Ánh Tuyết 

 

 

 

 

 

 

 


